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59.357.3625.165.100220.000584.700415.400623.0003.322.00064.522.462900.000440.23111.507.23142.707.000558.968.00097Tổ quản lý011

16.254.3311.405.90055.000149.000114.500171.700915.70017.660.231440.2311615.000116.605.000A2711.446.000Trưởng phòngNguyễn Quang HùngHL-001941

13.870.4001.296.60055.000140.700104.900157.300838.70015.167.0001.046.000214.121.000A2710.483.000Phó phòngĐoàn Mạnh HùngHL-018062

14.398.4311.229.80055.000146.00098.000147.000783.80015.628.2311.507.231414.121.000A169.797.000Phó phòngNguyễn Mậu CườngHL-040713

14.834.2001.232.80055.000149.00098.000147.000783.80016.067.000900.0001.046.000214.121.000A279.797.000Phó phòngLê Xuân PhúcHL-000974

215.272.15818.390.700171.6001.265.0002.188.8001.406.7002.109.90011.248.700233.662.8581.800.00076.050215.73113.287.077137.370.00021220.914.000485Tổ chuyên viên082

10.979.500882.50055.000111.50068.200102.300545.50011.862.000900.00010.962.000A276.818.000Chuyên viênHoàng Quốc VịHL-002245

9.032.800682.20055.00091.80051.00076.500407.9009.715.000338.00019.377.000A205.098.000Chuyên viênNguyễn Tài ChínhHL-020516

10.013.800806.20055.000101.70061.90092.800494.80010.820.000406.000110.414.000B196.184.000Chuyên viênBùi Châu ThuấnHL-004067

8.738.700793.30055.00088.80061.90092.800494.8009.532.000406.00019.126.000A276.184.000Chuyên viênLại Văn NhậtHL-019548

10.854.800783.20028.60055.000110.50056.10084.200448.80011.638.000676.000210.962.000A205.609.000Chuyên viênNguyễn Tiến VănHL-013349

9.065.800736.20055.00092.10056.10084.200448.8009.802.000676.00029.126.000A275.609.000Chuyên viênNguyễn Huy QuyềnHL-0342810

8.219.900788.10055.00083.60061.90092.800494.8009.008.000338.00018.670.000B196.184.000Chuyên viênTrần Văn HanhHL-0461911

8.114.4001.011.60055.00082.50083.300124.900665.9009.126.0009.126.000A178.323.000Chuyên viênLê Hồng CôngHL-0022312

9.227.700798.30055.00093.80061.90092.800494.80010.026.000900.0009.126.000A196.184.000Chuyên viênĐồng Văn HuấnHL-0339013

9.065.800736.20055.00092.10056.10084.200448.8009.802.000676.00029.126.000A205.609.000Chuyên viênNguyễn Văn LâmHL-0090214

10.154.400807.60055.000103.10061.90092.800494.80010.962.00010.962.000A226.184.000Chuyên viênDương Đình AnhHL-0405215

9.568.954868.20055.00097.20068.200102.300545.50010.437.1541.311.15459.126.000A226.818.000Chuyên viênTrần Công TrungHL-0004816

8.746.650793.40055.00088.90061.90092.800494.8009.540.05076.050338.00019.126.000A156.184.000Chuyên viênĐoàn Thị ThắmHL-0074017

9.047.000736.00055.00091.90056.10084.200448.8009.783.000406.00019.377.000A205.609.000Chuyên viênHà Đình CườngHL-0446818

10.489.000811.00055.000106.50061.90092.800494.80011.300.000338.000110.962.000A276.184.000Chuyên viênPhạm Văn TrọngHL-0151719

9.006.000796.00055.00091.50061.90092.800494.8009.802.000676.00029.126.000A206.184.000Chuyên viênNguyễn Đức DuyHL-0050020

8.741.300790.70057.20055.00089.40056.10084.200448.8009.532.000406.00019.126.000A205.609.000Chuyên viênVũ Đức HạnhHL-0460121

8.963.892948.80085.80055.00092.00068.200102.300545.5009.912.692786.69239.126.000A166.818.000Chuyên viênNguyễn Trung VinhHL-0180822

8.396.500729.50055.00085.40056.10084.200448.8009.126.0009.126.000A215.609.000Chuyên viênĐào Mạnh CườngHL-0417223

10.097.231807.00055.000102.50061.90092.800494.80010.904.2311.189.2315338.00019.377.000A186.184.000Nhân viênLa Công QuânHL-0452124

11.097.031756.70055.000112.60056.10084.200448.80011.853.731215.7311676.000210.962.000A275.609.000Chuyên viênNguyễn Bình KhiêmHL-0097525

8.979.600735.40055.00091.30056.10084.200448.8009.715.000338.00019.377.000A205.609.000Chuyên viênBùi Chiến ThắngHL-0057726

8.671.400792.60055.00088.10061.90092.800494.8009.464.000338.00019.126.000A226.184.000Nhân viênUông Sỹ DuẩnHL-0298627

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung
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Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

274.629.52023.555.800171.6001.485.0002.773.5001.822.1002.732.90014.570.700298.185.3202.700.00076.050655.96224.794.3081710.077.00026279.882.000582                  Tổng cộng


